
TRƯỜNG THCS THỚI HÒA

LỚP GVCN ĐIỆN THOẠI LỚP GVCN ĐIỆN THOẠI

6A1 Trần Thị Thanh Thủy 0917625838 8A1 Phùng Văn Oai 0973090299

6A2 Phạm Thị Kim Anh 0973575909 8A2 Nguyễn Thị Nhàn 0858327937

6A3 Nguyễn Thị Kim Mai 0926479566 8A3 Nguyễn Thị Lan Ngọc 0394227447

6A4 Đinh Thị Ngợi 0353799603 8A4 Ngô Ngọc Lý 0384899004

6A5 Phan Thị Hạnh 0974271226 8A5 Nguyễn Thái Thanh Nhi 0389715499

6A6 Nguyễn Thị Mỹ Linh 0976007167 8A6 Bùi Thị Nga 0976989076

6A7 Nguyễn Thị Thanh Nga 0977611399 8A7 Trương Thị Thu Hiền 0369151768

6A8 Nguyễn Thị Thùy Trang 0392670239 8A8 Thái Thị Thu Trang 0906818827

6A9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 0966901660 8A9 Lê Thị An 0978773359

6A10 Lê Thị Phương Trinh 0786215731 8A10 NguyễnVăn Sơn 0966069091

6A11 Nguyễn Thị Ngọc Bích 0332631922 8A11 Trần Quang Vinh 0974766828

8A12 Nguyễn Thị Thủy Tiên 0388795447

7A1 Vũ Thị Hương 0359989371 8A13 Nguyễn Hải Tâm 0987770161

7A2 Nguyễn Văn Hữu 0856779001 8A14 Trịnh Thị Thu Thùy 0348656443

7A3 Lê Thị Tuyết Sương 0962365072 8A15 Huỳnh Thị Mỹ Dung 0989626043

7A4 Nguyễn Ánh Hồng 0975618015 8A16 Phạm Thị Minh Tuyến 0356157318

7A5 Nguyễn Trường Duy 0388676575 8A17 Dương Thị Hoài 0969533691

7A6 Nguyễn Anh Kiệt 0388442497 8A18 Nguyễn Đỗ Thanh Toàn 0333337696

7A7 Nguyễn Thị Ngọc Quyền 0364722453

7A8 Đặng Thanh Quân 0382112162 9A1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0979599900

7A9 Nguyễn Thị Hồng An 0929609068 9A2 Trần Vũ Trọng Hải 0983091537

7A10 Trương Xuân Thuần 0359443309 9A3 Nguyễn Thị Kim Phượng 0988170015

7A11 Phạm Thị Hằng 0978963160 9A4 Lê Thị Bốn 0984651604

7A12 Nguyễn Thị Thanh Ngân 0964438808 9A5 Huỳnh Thị Thu Hương 0356041728

7A13 Nguyễn Thị Nhung 0964401624 9A6 Lâm Ngọc Tiển 0983424993

7A14 Nguyễn Huỳnh Minh Tú 0702502808 9A7 Đinh Thị Xuyến 0395917426

7A15 Phan Thị Kim Định 0375259447 9A8 Trịnh Thị Hà Châu 0777520074

7A16 Lê Thị Thanh 0333615167 9A9 Lương Thị Kim Loan 0356654541

7A17 Trần Anh Tuấn 0868872722 9A10 Trần Thị Ngọc Duyên 0384850039

7A18 Vũ Văn Tiến 0367842069 9A11 Hà Thị Phương 0392816934

7A19 Nguyễn Thị Mỹ An 0327279936 9A12 Trần Thị Thanh Phương 0947457333

9A13 Nguyễn Thị Thanh 0989981327

9A14 Lý Thị Thu Hằng 0915018009

9A15 Tạ Thị Thảo Vi 0772577299
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